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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
Câu 1. Số nào dưới đây đang ở dạng phân số của số hữu tỉ? 




A. 	B. .                      C.                  D. .
Câu 2. Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là: 
              A. ℤ;                          B. ℚ;                          C. ℕ;                  D. ℝ.
Câu 3. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ dương?




A.  .	B. .                      C.                    D. .
Câu 4. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ –0,5?




A.  .	B. .                      C.                    D. .
Câu 5. Hãy chọn khẳng định sai. Hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có: 
A. 8 đỉnh;                                                 B. 4 mặt bên; 
C. 6 mặt;                                                  D. 6 cạnh.
Câu 6. Có bao nhiêu góc vuông ở đỉnh A của hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ? 
              A. 1	B. 2	C. 3	D. 4

Câu 7. [image: ] Mặt nào sau đây không phải là mặt bên của hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH?

              A. ABCD;                       
B. BFGC;                      
C. GCDH;                   
D. BFEA;
Câu 8. 
	

Hình hộp chữ nhật có . Khẳng định nào sau đây đúng?
	



[image: ]A. .	5cm


B. .	

C. .

D. .

Câu 9. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tam giác?
[image: A picture containing text, furniture, table, worktable

Description automatically generated]
A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.
Câu 10.  
	




[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]Cho hình lăng trụ đứng tam giác  có cạnh ,, , . Độ dài cạnh AB sẽ bằng:
	



A..	

B..	

C..	

D..
Câu 11. Quan sát hình lăng trụ đứng tứ giác sau:
	[image: ] Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. EB = HA = GD = FC;

B. EB = HE = FG = CD;

C. EB = CB = DA = GH;

D. EB = AC = FH.
	



Câu 12. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là:

A. 
B. Hình thoi;

C. Hình tam giác;

D. Hình bình hành;

E. Hình chữ nhật.


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Bài 1: 
(0,75 điểm). (NB) Tìm số đối của mỗi số sau: 3; 0,25; 
Bài 2: (1,5 điểm). (VD) Thực hiện phép tính:
a) 
b) 
;
c) 
d) 
.
Bài 3: 
Bài 4: 
(1,5 điểm). (TH) Tìm số hữu tỉ , biết:
a) 
b) 
;
c) 
.
Bài 5: 
Bài 6: [image: ](1,0 điểm). (TH)
	



Cho hình hộp chữ nhật  như hình vẽ, có , ,  
Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật này.
	6cm
3cm
5cm



 
Bài 7: [image: ](0,75 điểm). (TH)
Tính diện tích xung quanh của lăng trụ đứng có đáy là hình thang được cho trong hình bên?



[image: ]
Bài 8: (0,5 điểm). (VD)
	Gàu xúc của một xe xúc có dạng gần như một hình lăng trụ đứng tam giác với kích thước dã cho trên hình. Để xúc hết 40m3 cát, xe phải xúc ít nhất bao nhiêu gàu? 




	



Bài 9: (1,0 điểm). (VDC) Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120 000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn Lan được trả lại bao nhiêu tiền?
____HẾT____

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	A
	D



PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	
Bài 1 (0,75 điểm): Tìm số đối của mỗi số sau: 3; 0,25; 

	
	Số đối của 3 là -3
	0.25

	
	Số đối của 0,25 là -0,25
	0.25

	
	

Số đối của  là 
	0.25

	2
	
Bài 2a (0,5 điểm): ;

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	
.
	

	
	d) Bài 2b (0,5 điểm).
 

	
	
	0.25

	
	

	0.25

	
	
.
	

	
	
[bookmark: _Hlk115468235]Bài 2c (0,5 điểm). .

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	
.
	

	3
	

Bài 3a (0,75 điểm). Tìm số hữu tỉ , biết: ;

	
	

	0.25

	
	

	

	
	

	0.25

	
	
.
	0.25

	
	
Bài 3b (0,75 điểm). .

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	
.
	

	4
	



[image: ]Bài 4 (1,0 điểm). Cho hình hộp chữ nhật  như hình vẽ, có , , . Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật này. 3cm

	5cm
6cm


	
	
.
	0.5

	
	

	0.5

	5
	Bài 5 (0,75 điểm). Tính diện tích xung quanh của lăng trụ đứng có đáy là hình thang được cho trong hình bên?
	[image: ]

	
	

	0.5

	
	

	0.25

	6
	Bài 6 (0,5 điểm). Gàu xúc của một xe xúc có dạng gần như một hình lăng trụ đứng tam giác với kích thước dã cho trên hình. Để xúc hết 40m3 cát, xe phải xúc ít nhất bao nhiêu gàu? 
	[image: ]

	
	Thể tích của gàu xúc là:

.
	0.25

	
	
Ta có: 
Vể xúc hết 40m3 cát phải xúc ít nhất 21 gàu
	0.25

	7
	Bài 7 (1,0 điểm). Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mãi sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 10% tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Lan có thẻ thành viên và bạn mua 3 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120 000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 350 000 đồng. Hỏi bạn Lan được trả lại bao nhiêu tiền?

	
	Tổng giá tiền số sách mà bạn Lan phải trả khi chưa được giảm giá là:  
120 000 . 3 = 360 000 (đồng)
	0.25

	
	Sau khi được giảm 10% tổng số tiền của hóa đơn thì số tiền mà bạn Lan được giảm là:
360 000 . 10%  = 36 000 (đồng)
	0.25

	
	Số tiền mà bạn Lan phải trả cho cửa hàng là:
360 000 – 36 000 = 324 000 (đồng)
	0.25

	
	Số tiền bạn Lan được trả lại là:
350 000 – 324 000 = 26 000 (đồng)
Vậy Lan được trả lại 26 000 đồng.
	0.25


Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng cho đủ điểm theo từng phần.

____HẾT____
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